
 Định 
lượng
 (kg) 

Đơn giá
Định lượng

 (kg)
Đơn giá

 Định lượng
 (kg) 

Đơn giá

M6 0.160       2,550 0.320              5,100         0.48                8,000

M8 0.293       4,500 0.585              9,000         0.88                13,500

M10 0.460       7,300 0.919              14,600       1.38                21,900

M12 0.682       11,000 1.363              22,000       2.04                33,000

M14 0.932       17,000 1.865              34,000       2.80                51,000

BÁO GIÁ CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT VÀ VẬN CHUYỂN                                     

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ HÙNG CƯỜNG
VPGD: Số 45, Tổ 23 , Đường Pháp Vân, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, HN

Điện thoại: 04 36 454 448          Fax: 04 36 454 449

Email: cokhiphutro@gmail.com - Website: http://cokhihungcuong.com/

BẢNG GIÁ THANH REN MẠ

Kích thước ren Hình ảnh

Dài 1 mét Dài 2 mét Dài 3 mét

M14 0.932       17,000 1.865              34,000       2.80                51,000

M16 1.243       22,500 2.485              45,000       3.73                67,500

M18 1.538       30,000 3.077              60,000       4.62                90,000

M20 1.952       35,000 3.905              70,000       5.86                105,000

M22 46,000 92,000       138,000

M24 60,000 120,000     180,000

M27 80,000 160,000     240,000

M30 90,000 180,000     270,000



Đơn giá ty 
ren

1m

M12x4.25 15,000      15,500.00 

M16x6 22,000        18,500      19,000.00 

M17x10 25,500        18,500      19,000.00 

Kích thước ren
BÁT THÉP 

ĐEN

TY REN VUÔNG DÙNG TRONG CỐT PHA HÌNH ẢNH

 BÁT THÉP 
MẠ 


